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TÓM TẮT
Trong một nghiên cứu về cá tai bồ (Platax teira) giai đoạn giống, ảnh hưởng của mật độ ương ở mức 

1,0, 1,5, 2,0 và 2,5 con/L đã được đánh giá để xác định tác động của chúng đối với sự tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và hiệu quả sử dụng thức ăn. Cá tai bồ có kích thước ban đầu 1,60 ± 0,12 cm và 0,21 ± 0,05 g/con được bố trí 
ương trong các bể composite có thể tích 250 lít/bể. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với ba lần lặp trong thời 
gian 28 ngày. Tốc độ tăng trưởng về chiều dài và khối lượng cao hơn đáng kể ở mật độ thấp hơn là 1,0 và 1,5 
con/L, với mức tăng trưởng thấp nhất được quan sát thấy ở mật độ 2,5 con/L. Hệ số phân đàn chiều dài và khối 
lượng cũng đạt được tốt hơn ở mật độ ương thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ sống vẫn nhất quán ở tất cả các mật độ, cho 
thấy rằng mật độ tăng lên trong phạm vi được thử nghiệm không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sống sót hay 
sức khỏe tổng thể của cá. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) hiệu quả hơn ở mật độ 1,0 – 1,5 con/L. Tuy nhiên, 
năng suất sinh khối tăng theo mật độ, đạt đỉnh ở 2,5 con/L. Những kết quả này cho thấy rằng trong khi mật độ 
thấp hơn sẽ tốt hơn cho sự tăng trưởng của từng cá thể và hiệu quả sử dụng thức ăn, thì mật độ cao hơn có thể 
mang lại năng suất sinh khối tổng thể lớn hơn. Mật độ 1,5 con/L được khuyến nghị để cân bằng hiệu suất tăng 
trưởng của từng cá thể với sản lượng tổng thể. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tối ưu hóa 
mật độ ương trong nuôi trồng thủy sản để đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế mà không ảnh hưởng đến phúc lợi 
của cá. Các nghiên cứu sâu hơn nên đánh giá về các chỉ số miễn dịch, căng thẳng và sinh hóa để hiểu đầy đủ 
về tác động của mật độ đối với cá tai bồ và cải tiến các hoạt động nuôi loài cá này.

Từ khóa: cá tai bồ, hiệu quả sử dụng thức ăn, mật độ, Platax teira, sinh trưởng.

ABSTRACT
In an investigation of juvenile longfi n batfi sh (Platax teira), the eff ects of rearing densities at 1.0, 1.5, 

2.0, and 2.5 individuals per liter were evaluated to determine their impact on growth, survival, and feed 
utilization effi  ciency. Longfi n batfi sh with an initial size of 1.60 ± 0.12 cm and 0.21 ± 0.05 g/fi sh were stocked 
in triplicate into 250 L composite tanks. The experiment was conducted for 28 days. Growth rates in length 
and weight were signifi cantly higher at lower densities of 1.0 and 1.5 individuals per liter, with the lowest 
growth observed at a density of 2.5 individuals per liter. Coeffi  cients of variation in length and weight also 
favored the lower densities. The survival rate, however, remained consistent across all densities, suggesting 
that increased density within the tested range does not negatively aff ect survival or health. Feed conversion 
ratio (FCR) was more effi  cient at densities of 1.0 – 1.5 individuals per liter. Biomass yield, on the other hand, 
increased with density, peaking at 2.5 individuals per liter. These results suggest that while lower densities are 
better for individual growth and feed effi  ciency, higher densities may yield greater biomass output. A density 
of 1.5 individuals per liter is recommended for balancing individual growth performance with overall biomass 
production. This study underscores the importance of optimizing rearing density in aquaculture for economic 
viability without compromising fi sh welfare. Further research should include assessments of immunological, 
stress, and biochemical indicators to fully understand the eff ects of density on longfi n batfi sh and refi ne 
aquaculture practices for this species.

Keywords: longfi n batfi sh, feed ultilization effi  ciency, growth, Platax teira, stocking density.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá tai bồ hay cá tai tượng biển (Platax teira 

Forsskål, 1775) là một trong những loài cá biển 
ngày càng thu hút được sự quan tâm do đặc 
điểm sinh học độc đáo, ý nghĩa sinh thái và 
tiềm năng nuôi thương mại [8, 14]. Về phân 
loại, loài cá này thuộc họ cá tai tượng biển 
Ephippidae, bộ cá vược Perciformes, phân bố 
ở vùng biển nhiệt đới thuộc Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương [9]. Cá tai bồ có giá trị kinh 
tế cao (150.000 – 450.000 đồng/kg), thịt thơm 
ngon, và được thị trường ưa chuộng [16]. Bên 
cạnh đó, với hình thái cơ thể độc đáo, tập tính 
sống và bơi theo đàn quyến rũ, cá tai bồ nằm 
trong số những loài cá cảnh biển đáng chú ý, 
đặc biệt là với những bể cá cảnh công cộng 
hay thủy cung lớn [10]. Do nhu cầu tăng cao 
trong khi khả năng cung cấp hạn chế, cá tai bồ 
đang đối mặt với nguy cơ khai thác quá mức 
ảnh hưởng đến nguồn lợi tự nhiên [14]. Nuôi 
trồng thủy sản được xem là một hướng đi tích 
cực trong nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững 
nghề nuôi loài cá này. Tuy nhiên, cho đến nay, 
các thông tin liên quan đến đặc điểm sinh học, 
sinh sản, sinh thái, môi trường và kỹ thuật nuôi 
của cá tai bồ còn rất hạn chế gây khó khăn cho 
việc phát triển nghề nuôi đối tượng này [6, 14].

Thực tiễn phát triển nghề nuôi cá biển đã 
cho thấy vai trò của việc xác định mật độ nuôi 
đối với hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường 
của quá trình sản xuất [15]. Mật độ nuôi ảnh 
hưởng trực tiếp đến các chức năng sinh học 
và phúc lợi của cá, qua đó, tác động đến tốc 
độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng 
thức ăn và sức khỏe tổng thể [15, 24]. Mật độ 
nuôi cao có thể dẫn đến sự cạnh tranh về không 
gian sống, gây suy giảm chất lượng nước, khả 
năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh ghi 
nhận ở nhiều loài cá [13, 18]. Ngược lại, mật 
độ quá thấp có thể không hiệu quả về mặt kinh 
tế và có thể dẫn đến việc sử dụng không gian 
và tài nguyên không hiệu quả [22]. Đáng chú 
ý, mật độ nuôi tối ưu ở cá có sự phụ thuộc theo 
loài, giai đoạn phát triển, bên cạnh nhiều yếu tố 
khác bao gồm hệ thống nuôi, chế độ chăm sóc 
quản lý thức ăn, môi trường và dịch bệnh [2, 
8]. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng 

thường có mối quan hệ hình chuông giữa mật 
độ nuôi và các chỉ tiêu tăng trưởng của cá, cả 
mật độ quá thấp và quá cao đều dẫn đến tăng 
trưởng dưới mức tối ưu [7]. Hiệu quả sử dụng 
thức ăn là một khía cạnh quan trọng khác bị 
ảnh hưởng bởi mật độ nuôi. Mật độ quá cao có 
thể dẫn đến cạnh tranh thức ăn cao hơn, tăng 
trưởng không đồng đều và tăng lượng chất 
thải, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ số 
thức ăn mà còn gây suy giảm chất lượng nước 
[16]. Tỷ lệ sống cũng liên quan mật thiết với 
mật độ nuôi, nhất là ở mật độ cao, có thể làm 
trầm trọng thêm hiện tượng tấn công, ăn thịt 
lẫn nhau gây hao hụt lớn ở một số loài [12, 17]. 
Tóm lại, việc xác định mật độ nuôi tối ưu cho 
cá biển đòi hỏi phải xem xét một cách toàn diện 
các yếu tố sinh học, môi trường và kinh tế. Sự 
thiếu hụt các thông tin về vấn đề này trên cá tai 
bồ, đặc biệt là giai đoạn cá hương lên giống, 
là động lực để chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
này nhằm xác định mật độ nuôi thích hợp, cân 
bằng được phúc lợi của cá và hiệu quả sản xuất, 
qua đó, góp phần phát triển hiệu quả, bền vững 
nghề nuôi loài cá biển có giá trị kinh tế cao này.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NG-
HIÊN CỨU

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng 
nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 – 
6 năm 2023 trên đối tượng cá tai bồ hay còn 
gọi là cá tai tượng biển (Platax teira Forsskål, 
1775) giai đoạn cá hương lên cá giống. Thí 
nghiệm được thực hiện tại Trại sản xuất giống 
cá biển Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

2. Bố trí thí nghiệm
Cá được ương trong 15 bể composite hình 

trụ tròn, đáy nón. Bể ương có đường kính 80 
cm, chiều cao 100 cm, dung tích bể 300 lít, cấp 
nước 250 lít. Mặt trong của bể được sơn màu 
xám bằng sơn Jotun, mã màu 4894 OCEAN 
AIR (Hình 1).

Ảnh hưởng của mật độ lên kết quả ương cá 
tai bồ được đánh giá từ giai đoạn cá hương lên 
cá giống. Cá đưa vào thí nghiệm  có kích thước 
ban đầu 1,60 ± 0,12 cm và 0,21 ± 0,05 g/con. 
Cá giống đảm bảo khỏe mạnh, đều cỡ, không 
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bị dị hình hay có biểu hiện bệnh. Bốn mức mật 
độ khác nhau được thử nghiệm cụ thể như sau:

Nghiệm thức 1: cá được ương ở mật độ 1,0 
con/L

Nghiệm thức 2: cá được ương ở mật độ 1,5 
con/L

Nghiệm thức 3: cá được ương ở mật độ 2,0 
con/L

Nghiệm thức 4: cá được ương ở mật độ 2,5 
con/L

Nguồn nước sử dụng cho thí nghiệm là nước 
biển, có độ mặn khoảng 30 - 33‰. Nước được 
bơm trực tiếp từ biển, sau đó, được lắng trong 
vòng hai ngày trước khi xử lý bằng chlorine 10 
ppm. Sau 2 ngày tiếp theo, nước được trung 
hòa chlorine dư bằng natrithiosulfate với tỷ lệ 
1 : 0,3 - 0,5 tùy theo điều kiện cụ thể. Cá được 
thả nuôi cho quen với môi trường và hệ thống 
trong 5 ngày trước khi bắt đầu tính thời gian 
thí nghiệm. Mỗi nghiệm thức được thực hiện 
với 4 lần lặp trong thời gian 28 ngày. Các chỉ 
tiêu đánh giá kết quả thí nghiệm gồm chiều dài, 
khối lượng, hệ số phân đàn, hệ số điều kiện 
(condition factor), mật độ sinh khối, tỷ lệ sống, 
và hiệu quả sử dụng thức ăn. Chi tiết công thức 
tính toán được trình bày trong Mục II.2.

Chăm sóc, quản lý: Cá được cho ăn bằng 
thức ăn công nghiệp KAIO (Marubeni Nisshin 
Feed, Nhật Bản), số 5 và 6 tương đương cỡ hạt 
500 và 600 µm. Thức ăn có thành phần dinh 
dưỡng (theo công bố của nhà sản xuất) gồm 
protein thô > 50,0%, lipid thô > 6,0%, xơ thô 
< 3,0%, tro thô < 15%, canxi > 2,0%, phốt pho 
> 1,5%, độ ẩm 10%. Cá được cho ăn theo nhu 
cầu, chia làm 4 lần/ngày (7h00, 10h00, 13h00 

và 16h00). Khi cho ăn, thức ăn được điều chỉnh 
theo nhu cầu của cá nhằm giảm thiểu dư thừa. 
Bể nuôi được siphon kết hợp với thay nước 2 
lần/ngày (7h00 và 17h00) với mỗi lần 50% tổng 
lượng nước trong bể được rút ra và thay mới. 
Các yếu tố môi trường được kiểm tra và duy trì 
trong phạm vi thích hợp với sinh trưởng, phát 
triển của cá: nhiệt độ từ 27 – 30oC, độ mặn 30 
– 32‰, pH 7,8 – 8,2, oxy hòa tan > 5,0 mg/L 
và hàm lượng TAN (total ammonia nitrogen) < 
1,5 mg/L. Hệ thống được đặt ngoài trời, phía 
trên được che bởi lưới lan màu đen để giảm tác 
động của ánh sáng và nhiệt độ. 

3. Thu thập và tính toán một số chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng: 
Chiều dài toàn thân (TL, cm) và khối lượng 

toàn thân (BW, g) của cá tại thời điểm bắt đầu 
và kết thúc thí nghiệm (ngày thứ 28) được xác 
định bằng cách cân, đo ngẫu nhiên 30 con mỗi 
bể. Chiều dài toàn thân được đo từ mõm cá tới 
cuối vây đuôi bằng thước kẻ có độ chính xác 
1,0 mm. Khối lượng toàn thân được xác định 
bằng cân điện tử Việt Nhật có độ chính xác 0,01 
g. Một số chỉ tiêu và công thức tính như sau:

+ Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc trưng: 
SGRL (%/ngày) = [Ln(L2) – Ln(L1)] / T × 100%

+ Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc trưng: 
SGRW (%/ngày) = [Ln(W2) – Ln(W1)] / T × 
100%

+ Hệ số phân đàn chiều dài: CVL (%) = SDL 
/ L2 × 100%

+ Hệ số phân đàn khối lượng: CVW (%) = 
SDW / W2 × 100%

+ Hệ số điều kiện: K (g/cm3) = 100 × W2/L2
3

Trong đó: L1, L2 là chiều dài toàn thân (cm) 

Hình 1. Hệ thống thí nghiệm (A) và cá tai bồ giai đoạn giống (B).
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và W1, W2 là khối lượng toàn thân (g) của cá tại 
thời điểm bắt đầu, kết thúc thí nghiệm. T là thời 
gian thí nghiệm (28 ngày). SDL, SDW là độ lệch 
chuẩn về chiều dài, khối lượng của cá. 

- Mật độ sinh khối cá (Biomass Density): 
BD (g/L) = Tổng khối lượng cá (g) / Thể tích 
bể (lít) × 100%

- Tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống được xác định vào 
thời điểm kết thúc thí nghiệm bằng cách đếm 
toàn bộ số cá còn sống chia cho số cá thả ban 
đầu, và được tính theo công thức: SR (%) = N2 
/ N1 × 100%

Trong đó: N1, N2 là số cá thả ban đầu và số 
cá còn lại (con) ở thời điểm kết thúc thí nghiệm. 

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng 
thức ăn:

Hiệu quả sử dụng thức ăn được tính dựa 
trên lượng thức ăn cá ăn vào, lượng thức ăn cá 
chưa sử dụng (còn lại trong hộp) và lượng thức 
ăn dư được siphon sau mỗi lần cho ăn. Để xác 
định lượng thức ăn này, sau khi cho ăn 30 phút, 
tiến hành siphon lượng thức ăn dư dưới đáy bể 
và cất trữ trong ngăn đông tủ lạnh. Lượng thức 
ăn này được tổng hợp tại thời điểm kết thúc thí 
nghiệm, và sấy khô về độ ẩm 10% tương ứng 
với độ ẩm của thức ăn ban đầu. Các thông số 
được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng 
thức ăn gồm lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 
tính theo phần trăm khối lượng thân (FR) và hệ 
số chuyển hóa thức ăn (FCR). Chỉ tiêu và công 
thức tính cụ thể như sau:

+ Hệ số chuyển đổi thức ăn: FCR = FI / (W2 

– W1)
+ Hiệu quả sử dụng thức ăn: FER = (W2 – 

W1) / FI
Trong đó: FI là khối lượng thức ăn sử dụng 

(g); W1, W2 là khối lượng toàn thân (g) của cá 
tại thời điểm bắt đầu, kết thúc thí nghiệm. 

4. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu được tính toán các thông 

số thống kê mô tả trên phần mềm Microsoft 
Excel 2016. Tiếp theo, phép phân tích phương 
sai một yếu tố (oneway – ANOVA) và kiểm định 
Duncan được sử dụng để so sánh sự khác biệt 
thống kê về các giá trị trung bình về sinh trưởng, 
tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn giữa các 
nghiệm thức với mức ý nghĩa p < 0,05. Tất cả 
các số liệu được trình bày dưới dạng trung bình 
(TB) ± sai số chuẩn (SE).
 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN 

1. Kết quả
1.1. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh 

trưởng của cá tai bồ 
1.1.1. Các chỉ tiêu tăng trưởng
Sau 28 ngày thử nghiệm, từ kích cỡ trung 

bình ban đầu 1,60 cm và 0,21 g/con cá tai bồ 
đạt kích cỡ dao động từ 4,88 – 5,45 cm và 
4,11 – 4,99 g/con. Kết quả cho thấy mật độ 
ương có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng 
trưởng chiều dài và khối lượng đặc trưng của 
cá. Cụ thể, cá được ương ở mật độ 1 con/L 
đạt tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc trưng cao 
nhất (4,37 ± 0,05 %/ngày), khác biệt đáng kể 

Hình 2. Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc trưng (A) và khối lượng đặc trưng (B) của cá tai bồ ở các 
mật độ ương khác nhau

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05).
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với các mật độ ương còn lại (p < 0,05). Trong 
khi đó, cá được ương ở mật độ 2 và 2,5 con/L 
cùng đạt tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc 
trưng thấp nhất (4,02 ± 0,04 %/ngày và 3,97 ± 
0,03 %/ngày; p < 0,05) (Hình 2A). Ở chỉ tiêu 
tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc trưng, cá 
được ương ở mật độ 1 và 1,5 con/L cùng đạt 
kết quả cao nhất (lần lượt là 11,32 ± 0,03 và 
11,19 ± 0,06%/ngày), tiếp theo là mật độ 2,0 
con/L (10,87 ± 0,04%/ngày), và thấp nhất ở 
mật độ 2,5 con/L (10,62 ± 0,06 %/ngày; p < 
0,05; Hình 2B). Như vậy, kết quả nghiên cứu 
đã khẳng định tác động của mật độ ương lên 
các chỉ tiêu tăng trưởng của cá tai bồ, với xu 
hướng mật độ càng tăng tốc độ tăng trưởng 
của cá càng giảm, và mật độ ương 1 con/L 
được xác định là thích hợp với cá tai bồ giai 
đoạn giống.

1.1.2. Hệ số phân đàn, hệ số điều kiện và 
mật độ sinh khối cá

Ảnh hưởng của mật độ ương lên các chỉ 
tiêu hệ số phân đàn, hệ số điều kiện và mật 
độ sinh khối của cá tai bồ được trình bày trên 
Hình 3. Kết quả cho thấy cá được ương ở mật 
độ 1 con/L đạt hệ số phân đàn chiều dài và 
khối lượng thấp hơn so với các mật độ 2 và 
2,5 con/L, lần lượt là 6,10 ± 0,37%, 19,64 ± 
0,70% so với 8,27 – 8,37%, 24,61 – 25,37% (p 
< 0,05; Hình 3A, 3B). Đáng chú ý, hệ số phân 
đàn khối lượng của cá ở mật độ ương 1,5 con/L 
đạt 23,15 ± 1,93% và không khác biệt với các 
mật độ ương còn lại (p > 0,05). Tuy nhiên, đối 
với cá giống nói chung, chiều dài là chỉ tiêu 
quan trọng hơn, do đó, xét về sự đồng đều kích 
cỡ cá thu hoạch, mật độ ương 1 con/L là thích 
hợp nhất đối với cá tai bồ giai đoạn giống. 

Hình 3. Hệ số phân đàn chiều dài (A), khối lượng (B), hệ số điều kiện (C) và mật độ sinh khối của cá tai 
bồ ở các mật độ ương khác nhau

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05).
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Hệ số điều kiện của cá ở mật độ ương 1 con/L 
thấp hơn đáng kể so với các mật độ ương còn lại, 
lần lượt là 3,09 ± 0,05 g/cm3 so với 3,55 – 3,71 
g/cm3 (p < 0,05; Hình 3C). Trong khi đó, mật độ 
sinh khối cá thu được có sự tăng lên tương ứng 
với sự gia tăng của mật độ ương và thể hiện sự 
khác biệt thống kê (p < 0.05). Cụ thể, cá được 
ương ở mật độ 2,5 con/L đạt mật độ sinh khối 
cao nhất (9,67 ± 0,14 g/L), tiếp theo là mật độ 
2 con/L (8,32 ± 0,10 g/L) và 1,5 con/L (6,86 ± 
0,11 g/L), và thấp nhất ở mật độ 1 con/L (4,75 ± 
0,05 g/L; p < 0,05; Hình 3D). Kết quả cho thấy 
rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nghịch 
với sự gia tăng của mật độ nuôi nhưng mật độ 

sinh khối thu được lại theo xu hướng ngược lại. 
Điều này cho thấy rằng việc lựa chọn mật độ 
ương thích hợp cần xem xét đồng thời tốc độ 
tăng trưởng cá thể và mật độ sinh khối quần thể, 
thậm chí cả những điều kiện khác, nhằm tối ưu 
hóa hiệu quả ương nuôi.

1.3. Tỷ lệ sống
Ảnh hưởng của mật độ ương lên tỷ lệ sống 

của cá tai bồ được thể hiện trên Hình 4. Kết 
quả cho thấy, tỷ lệ sống của cá ở các mật độ 
ương khác nhau không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p > 0,05). Sau 28 ngày, tỷ lệ 
sống của cá đạt rất cao, dao động từ 99,05 – 
99,40% (p > 0,05; Hình 4).  

Hình 4. Tỷ lệ sống của cá tai bồ ở các mật độ ương khác nhau
Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05).

1.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng thức 

ăn gồm tỷ lệ sử dụng thức ăn (FER) và tỷ lệ 

chuyển đổi thức ăn (FCR) của cá tai bồ ở các 
nghiệm thức được trình bày trong Hình 5. Kết 
quả cho thấy mật độ ương có ảnh hưởng đáng 

Hình 5. Tỷ lệ sử dụng thức ăn (A) và hệ số chuyển đổi thức ăn (B) của cá tai bồ ở các mật độ ương khác nhau
Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05).
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kể lên cả hai chỉ tiêu đánh giá này. Cụ thể, cá 
được ương ở mật độ 1 con/L có tỷ lệ sử dụng 
và chuyển đổi thức ăn thấp nhất (1,88 ± 0,01 và 
0,53 ± 0,01), khác biệt có ý nghĩa với các mật 
độ ương còn lại (p < 0,05). Cá được ương ở mật 
độ 1,5 con/L đạt lần lượt là 1,83 ± 0,03 và 0,55 
± 0,01. Các kết quả kém nhất cùng được tìm 
thấy ở hai mật độ ương còn lại, lần lượt là 1,73 
± 0,03; 0,58 ± 0,01 và 1,64 ± 0,01; 0,61 ± 0,01. 

Như vậy, xét về các chỉ tiêu đánh giá hiệu 
quả sử dụng thức ăn, cá được ương ở mật độ 1 
con/L cho thấy kết quả tốt nhất, và mật độ ương 
1 con/L được xác định là phù hợp với ương cá 
tai bồ giai đoạn giống.

2. Thảo luận
Trong nuôi trồng thủy sản nói chung và 

nuôi cá biển nói riêng, việc tối ưu hóa hiệu quả 
kinh tế, kỹ thuật và môi trường của quá trình 
sản xuất, đặc biệt là dựa trên mật độ nuôi, rất 
được quan tâm [22]. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi đã đánh giá tác động của mật độ nuôi 
lên tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả 
sử dụng thức ăn ở cá tai bồ giai đoạn giống. 
Các kết quả thu được của chúng tôi nhấn mạnh 
rằng mật độ nuôi thấp hơn (1,0 – 1,5 con/L) có 
lợi cho các chỉ tiêu tăng trưởng, cả về chiều dài 
và khối lượng, trái ngược với kết quả ở mật độ 
cao hơn (2,0 và 2,5 con/L). Kết quả này tương 
tự với những quan sát trên cá hồi (Salvelinus 
fontinalis), cá hồng đỏ (Lutjanus peru) hay cá 
chim vây vàng (Trachinotus ovatus) khi nhận 
thấy hiệu suất tăng trưởng giảm ở các mật độ 
thả giống cao hơn [4, 24, 26]. Điều này có thể 
là do ở các mật độ ương cao hơn đã thúc đẩy 
sự cạnh tranh giữa các loài về thức ăn và không 
gian sống, gây tác động tiêu cực đến hiệu suất 
tăng trưởng của cá [3, 11]. Tuy nhiên, ở một số 
loài cá khác như cá đù (Argyrosomus japonicus) 
hay cá mú (Epinephelus coioides), tốc độ tăng 
trưởng lại đạt được tốt hơn ở các mật độ nuôi 
cao hơn. Điều này có thể là do khi sống trong 
một không gian chật hẹp hơn, cá ít tiêu hao 
năng lượng cho hoạt động bơi lội, do đó, năng 
lượng này được sử dụng cho hoạt động tăng 
trưởng [21]. Bên cạnh đó, ở mật độ thấp nhất, 
tốc độ tăng trưởng của cá tai bồ trong nghiên 
cứu này đạt được cao hơn so với kết quả thu 

được trong nghiên cứu của Chiu et al. (2018), 
lần lượt là 11,32 ± 0,03% so với 5,80 ± 0,13%, 
và các con số này cũng cao hơn đáng kể so với 
cá hồng đỏ hay cá chim vây vàng, lần lượt là 
1,07 ± 0,01% và 2,66 ± 0,02% [4, 6, 26]. Điều 
này có thể liên quan đến sự khác biệt về đặc 
điểm loài, giai đoạn phát triển, thời gian nuôi, 
cũng như nhiều điều kiện chăm sóc, quản lý 
khác [6, 8, 20]. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi khảo sát với cá tai bồ giống từ 1,6 – 5,1 cm 
và 0,2 – 4,6 g/con trong khi nghiên cứu của 
Chiu và cộng sự từ 2,4 – 8,2 cm và 2,4 – 8,1 g/
con [6]. Nhìn chung, ở giai đoạn nhỏ, cá có tốc 
độ tăng trưởng cao hơn so với các giai đoạn lớn 
hơn. Chính vì vậy, ngay cả trong cùng một loài, 
việc đánh giá tác động của mật độ nuôi ở các 
giai đoạn khác nhau là rất cần thiết nhằm tối ưu 
hóa hiệu quả ương nuôi.

Tỷ lệ sống của cá tai bồ không bị ảnh hưởng 
bởi mật độ nuôi, dao động trên dưới 99% điều 
này cho thấy rằng mật độ ương, từ 1 – 2,5 con/L 
ở giai đoạn giống, không phải là yếu tố giới 
hạn sự sống sót của cá tai bồ. Điều này tương 
tự với những phát hiện của Chiu và cộng sự ở 
các mật độ nuôi từ 317 – 1.587 con/m3 với tỷ lệ 
sống đạt rất cao, từ 90 – 100% [6] hay cá hồng 
đỏ với tỷ lệ sống từ 95,2 - 98,5% [4]. Ngược 
lại, một số nghiên cứu khác lại nhận thấy mật 
độ thả cao hơn làm giảm tỷ lệ sống, báo cáo 
trên các loài cá bơn (Psetta maxima) hay cá 
chim vây vàng (T. blochii) [1, 5]. Những phát 
hiện trong nghiên cứu này và nghiên cứu trước 
đó cùng trên cá tai bồ khi ghi nhận tỷ lệ sống 
không bị ảnh hưởng bởi mật độ nuôi có thể có 
ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động nuôi loài 
cá này bởi lẽ việc tối ưu hóa mật độ hay năng 
suất sinh khối trên một đơn vị diện tích hay thể 
tích nuôi là một yếu tố kinh tế then chốt. Mặc 
dù vậy, các đánh giá sâu hơn về tác động của 
mật độ nuôi lên sức khỏe tổng thể của cá cũng 
cần thiết phải được xác định để có cái nhìn đầy 
đủ, toàn diện hơn.

Hệ số phân đàn của cá tai bồ có xu hướng 
đạt được tốt hơn ở các mật độ nuôi thấp hơn. 
Kết quả này trái ngược với những quan sát bởi 
Chiu và cộng sự khi nhận thấy ở mật độ cao, 
cá tai bồ có hệ số phân đàn chiều dài thấp hơn 
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trong khi hệ số phân đàn khối lượng không có 
sự khác biệt [6]. Điều này có thể bắt nguồn từ 
sự khác biệt về kích thước cá thả ban đầu và 
thời gian thí nghiệm như đã được đề cập ở trên. 
Khắc phục hạn chế trong nghiên cứu của Chiu 
và cộng sự [6], trong nghiên cứu này, chúng tôi 
đã bổ sung thêm tác động của mật độ nuôi lên 
hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tai bồ. Theo 
đó, hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) đạt được 
tốt hơn ở các mật độ nuôi thấp (1 – 1,5 con/L) 
so với nhóm mật độ nuôi cao (2 – 2,5 con/L). 
Điều này có thể liên quan đến không gian sống, 
sự cạnh tranh thức ăn thấp hơn của cá ở các 
mật độ nuôi thấp, giúp chúng không chỉ tăng 
trưởng tốt hơn mà còn đều cỡ hơn so với các 
mức mật độ cao [23, 24]. Phát hiện này có thể 
có ý nghĩa nhất định trong thực tiễn do xem xét 
được hiệu quả về chi phí thức ăn, tốc độ tăng 
trưởng và các rủi ro về ô nhiễm môi trường, 
tuy nhiên, cần thiết phải được nghiên cứu, tìm 
hiểu thêm.

Mật độ nuôi ảnh hưởng đáng kể đến năng 
suất sinh khối cá tai bồ thu được trong nghiên 
cứu này, với mật độ cao hơn giúp đạt năng suất 
sinh khối tốt hơn. Điều này là do ở mật độ cao 
hơn, số lượng cá nhiều hơn, cùng với tỷ lệ sống 
không có sự khác biệt, mật độ nuôi sẽ là nhân 
tố đóng góp lớn đối với sự gia tăng năng suất 
của cá giữa các nghiệm thức, đặc biệt ở nhóm 
mật độ cao [22]. Mặc dù vậy, hệ thống nuôi đòi 
hỏi cần phải đảm bảo cân đối giữa tốc độ tăng 
trưởng cao của từng cá thể với năng suất sinh 
khối phù hợp, sức khỏe tổng thể và hiệu quả 
kinh tế của quá trình sản xuất, do đó, chúng tôi 
đề xuất mật độ nuôi 1,5 con/L có thể cân đối 
được các lợi ích kể trên trong ương giống cá 
tai bồ. Mặc dù đã xác định được mật độ nuôi 
thích hợp cho cá tai bồ giai đoạn giống, hạn chế 
của nghiên cứu này là chưa đánh giá được tác 
động của mật độ ương lên các chỉ tiêu sâu hơn 
bao gồm thành phần sinh hóa, các enzyme liên 
quan đến tiêu hóa, miễn dịch, chống oxy hóa 

và căng thẳng ở loài cá này. Do đó, các nghiên 
cứu trong tương lai nên làm rõ các cơ chế tác 
động kể trên nhằm cung cấp cái nhìn đầy đủ, 
toàn diện về tác động của mật độ nuôi đối với 
việc phát triển nghề nuôi đối tượng này.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Mật độ nuôi có ảnh hưởng đáng kể đến các 

chỉ tiêu tăng trưởng chiều dài và khối lượng, 
mật độ sinh khối và hiệu quả sử dụng thức ăn 
của cá tai bồ ở các nghiệm thức. Nhìn chung, 
các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, hệ số phân đàn 
và hiệu quả sử dụng thức ăn đạt được tốt nhất 
ở mật độ ương 1 con/L trong khi mật độ sinh 
khối đạt được có sự gia tăng tỷ lệ thuận với mật 
độ ương, cao nhất ở mật độ 2,5 con/L. Do đó, 
mật độ 1 con/L được xác định là phù hợp với 
ương cá tai bồ giai đoạn giống.

2. Kiến nghị
Các nghiên cứu tiếp theo nên đánh giá sâu 

hơn tác động của mật độ ương nuôi lên các chỉ 
tiêu về thành phần sinh hóa, enzyme, các chỉ 
tiêu miễn dịch và mức độ căng thẳng ở cá tai 
bồ giai đoạn giống. Đồng thời, các chỉ tiêu kỹ 
thuật ương khác (chế độ cho ăn và quản lý môi 
trường) và hiệu quả kinh tế cũng cần được xác 
định nhằm hoàn thiện quy trình ương giống 
loài cá này.
Lời cảm ơn

Bài báo là một phần kết quả của đề tài 
nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Tỉnh 
Khánh Hòa: Nghiên cứu xây dựng quy trình 
sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương 
phẩm cá tai bồ (Platax teria Forsskål, 1775) 
tại Khánh Hòa do PGS.TS Phạm Quốc Hùng 
làm chủ nhiệm đề tài. Hợp đồng số 1863/HD-
SKHCN ngày 25-11-2022. Nhóm tác giả xin 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban Nhân dân 
Tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ 
Khánh Hòa, và Trường Đại học Nha Trang đã 
tạo điều kiện về kinh phí, thời gian để hoàn 
thành nghiên cứu này.
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